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     N   N    N  

 
  n  n s :  228/2021/DS-ST                         

N   : 12/11/2021                       

“V/v Tranh chấp  êu cầu tu ên b   

hợp đồn  thế chấp vô hiệu,  

 ợp đồn  va ”  

          

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     

 OÀ                         - Ỉ            

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u ễn Phong Phi
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Bà N u ễn  hị Lợi 

Ông Phan Phước  ân 

- Thư ký phiên toà:
  
Ông N u ễn Văn Vũ –  hư ký  òa  n nhân dân hu ện 

 n Phú, tỉnh  n  ian .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Lâm Thị  hanh  hú  - Kiểm s t viên. 

Trong các ngày 9 và 12 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở  òa án nhân dân hu ện 

 n Phú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s : 406/2019/TLST-

DS, ngày 04 tháng 11 năm 2019 về vụ  n: “ êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp vô 

hiệu, hợp đồn  va ” theo Qu ết định hoãn phiên tòa s : 487/2021/QĐXXST-DS 

ngày 22 tháng 9 năm 2021,  iữa c c đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ôn  N u ễn Văn L, sinh năm 1967, Cư trú: s  nh  1024, tổ 

11, ấp Phú  h nh, xã Phú  ữu, hu ện  n Phú,  n  ian . Nơi ở hiện na : Ấp 

Phước  òa, xã Phước  ưn , hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian .   

 Đại diên theo ủy quyền cho ông L là: 

1. Ôn  Lê  ùn   uấn, sinh năm 1981; Cư trú: ấp  n  ưn , thị trấn  n Phú, 

hu ện  n Phú,  n  ian .  

 2.    N u ễn  hị Diễm  ran , sinh năm 1987; Cư trú: ấp Phú  hạnh, xã Phú 

 ữu, hu ện  n Phú,  n  ian . Nơi ở hiện na : Ấp Vĩnh  h nh, xã Vĩnh  rườn , 

hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian .   

  heo văn b n ủ  qu ền n    10/4/2018 của U ND thị trấn  n Phú, hu ện 

An Phú, An Giang.  
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- Bị đơn: N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) – địa chỉ: 

s  35   n  Vôi,  o n Kiếm,    Nội. N ười đại diện l  ôn  Phan Đức  ú-  ổn  

 i m đ c   DV, n ười đại diện theo ủ  qu ền l  ôn  N u ễn  h nh  ín, sinh năm 

1971-Phó  i m đ c   DV  ắc  n  ian , địa chỉ: tổ 14, Quan   run , phườn  

Châu Phú  ,  p Châu Đ c,  n  ian . Ủy quyền lại cho ông Nguyễn Tấn Sĩ, Võ 

 h nh Đạt, Lê Chí Trung, theo văn b n ủy quyền s  1177/GUQ-BIDV.BAG ngày 

27/10/2021.  (Viết tắt N ân h n    DV) 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủ  ban nhân dân xã Phú  ữu; địa chỉ: Ấp Phú  iệp, xã Phú  ữu, hu ện 

An Phú, An Giang. (có đơn xin vắn  mặt) 

2.    N u ễn  hị Diễm  ran , sinh năm 1987;  

3.    N u ễn  hị Diễm  hú , sinh năm 1995;  

4. Ôn  Võ Chí  ùn , sinh năm 1980;  

Cùn  cư trú: Ấp Vĩnh  h nh, xã Vĩnh  rườn , hu ện  n Phú,  n  ian .  

5. Ôn  Phạm  rần Qu c Đạt, sinh năm 1985; Cư trú: Ấp Phú  òa, xã Phú 

 ữu, hu ện  n Phú,  n  ian . 

6.    N u ễn  hị Diễm  hu, sinh năm 1986; côn  t c tại: U ND xã Phú 

 ữu, hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian .   

7.    Phạm  hị Kiều, sinh năm 1993; côn  t c tại: U ND xã Phú  ữu, 

hu ện  n Phú, tỉnh  n  ian .   

8. Văn Phòn  đăn  ký đất đai Chi nh nh  n Phú; Địa chỉ: Đườn   hoại 

N ọc  ầu, thị trấn  n Phú, hu ện  n Phú,  n  ian . (có đơn xin vắn  mặt) 

9. Văn Phòn  Côn  chứn  Lâm N ọc  ên na  l  (Văn phòn  côn  chứn  Võ 

Du   hế); Địa chỉ: S  39, Quan   run , Phườn  Châu Phú  ,  p Chấu Đ c,  n 

Giang. (có đơn xin vắn  mặt) 

10. Ôn  Cao Xuân Điệu, sinh năm 1973; nơi cư trú: Ấp Phú Hòa, xã Phú 

 ữu, hu ện  n Phú,  n  ian .   (có đơn xin vắn  mặt) 

N         Ụ   : 

 ron  đơn khởi kiện v  b n tự khai với c c t i liệu chứn  cứ kèm theo của 

N u ên đơn b   rước trình b  :  

Đại diện theo ủ  qu ền cho n u ên đơn ôn  Lê  ùn   uấn trình b  : Yêu 

cầu  òa  n tu ên b  hợp đồn  thế chấp t i s n s  01/2016/7436746/ Đ Đ n    

08/11/2016 vô hiệu, với lý do hợp đồn  thế chấp khôn  có ôn  L l  chồn  b  mai 

cùn  ký tên thế chấp t i s n,  iữa ôn  L và bà Mai là hôn nhân thực tế trước n    

01/01/1987. Đ i với hợp đồn  s  01/2016/9298566/ Đ Đ n    29/12/2016 s : 

01/2017/9298566/SĐ S với bên thứ ba l  ôn  Võ Chí  ùn   khôn  có  êu cầu. 

Đại diện cho bị đơn Ngân hàng BIDV trình bày:    Mai ký hợp đồn  thế chấp 

t i s n v o n    08/11/2016. Việc ký kết hợp đồn  thế chấp  iữa hai bên được thực 
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hiện bằn  văn b n, phía N ân h n  cho va  2.050.000.000 đồn  v n, thời hạn 12 

th n . Lãi suất được tính 8,25%/năm.  

 hế chấp của bên va  (b  Mai) l  06  iấ  chứn  nhận QSD đất s  01/2016 

 ồm:  iấ  thứ nhất 7.019 m
2
, giấ  thứ hai diện tích 16.057 m

2
, giấ  thứ ba diện tích 

11.479 m
2
,  iấ  thứ tư diện tích 5493 m

2
,  iấ  thứ năm diện tích 5821m

2
,  iấ  thứ 

sáu 458,1 m
2
. N ân h n  cho va  với tinh thần tự n u ện v  n a  tình do  iấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn  đất l  đứn  tên của b  Mai v  có sự x c nhận độc thân cho b  

Mai của U ND xã Phú  ữu, do vậ  N ân h n  cho va  l  đún  qu  định, nên khôn  

đồn  ý theo  êu cầu của n u ên đơn,  êu cầu của n u ên đơn tu ên b  hợp đồn  vô 

hiệu l  khôn  căn cứ. Ngân hàng khởi kiện hợp đồn  tín dụn  đ i với phía h n  thừa 

kế của b  Mai l  N u ễn  hị Diễm  ran , N u ễn  hị Diễm Thuý và bên thế chấp 

thứ ba l  ôn  Võ Chí  ùn  theo qu  định ph p luật, tại phiên tòa hôm na  đại diện 

N ân h n  x c định khôn  khởi kiện ôn  L chỉ khởi kiện b   ran  v  b   hú  l  con 

của b  Mai.   

Về phía U ND xã Phú  ữu x c nhận tình trạn  hôn nhân sai qu  định l  do 

U ND xã tự chịu tr ch nhiệm, phía N ân h n  chỉ l m đún  theo thủ tục cho va  

dựa trên x c nhận tình trạn  hôn nhân của U ND xã Phú  ữu, do đó nếu có thiệt hại 

thì đề n hị  òa  n xem xét thiệt hại của c c bên để xử lý cho Ngân hàng.  

Ngân hàng chỉ khởi kiện c c thừa kế của b  Mai l  b   ran , b   hú  ph i 

thanh to n nợ   c v  lãi theo hợp đồn  tín dụn  cho N ân h n  với s  tiền v n tính 

đến n    09/11/2021 là 2.050.000.000 đồn , lãi suất tron  hạn 628.638.699  đồn  

v  tiền lãi qu  hạn 231.493.870  đồn  tổn  cộn  l  2.910.132.569 đồn . ( ai tỷ, 

chín trăm mười triệu, một trăm ba mươi hai n hìn, năm trăm s u mươi chín đồn ).    

- N ười có qu ền lợi v  n hĩa vụ liên quan: 

   N u ễn  hị Diễm  hu trình b  : Vào ngày 05/5/2016 bà Mai đến U ND 

xã Phú  ữu liên hệ  ặp bà để xin l m  iấ  x c nhận độc thân,  bà cũn  có trao đổi 

với b  Mai về tình trạn  hôn nhân của bà Mai l  chưa đủ điều kiện, bà cũn  tr  lời l  

sẽ x c minh lại, lúc n   b  Mai cũn  nói l  đã có chồn  v  chồn  hiện  iờ đang trong 

tình trạn  mất năn  lực h nh vi dân sự, bà cũn  trao đổi thêm về trườn  hợp của b  

Mai l  ph i đến tòa  i i qu ết l  hôn thì mới x c nhận độc thân được.    Mai năn nĩ 

bà giúp l m độc thân để chiều b   i i n ân ở N ân h n , bà khôn  đồn  ý l m. Sau 

đó phía lãnh đạo cơ quan mời bà  v o l m việc, n he thôn  tin l  phía N ân h n  có 

 ọi điện thoại cho lãnh đạo l  ôn  Cao Xuân Điệu để kêu l m  iấ  độc thân cho b  

Mai. Phía lãnh đạo la bà sao khôn  l m cho b  Mai. Sau đó bà  ọi điện thoại đến 

phòn   ư ph p hu ện hỏi về trườn  hợp n  , thì phía Phòn  tư ph p khôn  cho x c 

nhận tình trạn  như vậ , nhưn  do phía lãnh đạo chỉ đạo l m nên bà ph i thực hiện 

theo l  x c nhận tình trạn  độc thân cho b  Mai, tron  khi b  Mai chưa l  hôn. Phía 

lãnh đạo cũn  chỉ đạo bà l m theo  i n  như trườn  hợp của anh Đạt, bà làm trong 

tình trạn  bị ép bàho n to n khôn  mu n. Về vụ  n  iữa ôn  L với N ân h n  bà 

khôn  ý kiến, nhưn  về x c nhận độc thân cho b  Mai l  do có sự tham  ia ý kiến 

của N ân h n  với phía Lãnh đạo U ND xã Phú  ữu, sau đó lãnh đạo là ông Cao 

Xuân Điệu mới chỉ đạo bà l m  iấ  đó cho b  Mai nên bà mới l m như vậ .  
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Ôn  Cao Xuân Điệu trình b  : Nhằm nân  cao sự h i lòn  của n ười dân nên 

ông đã chỉ đạo ph i l m cho dân chứ phần kiểm tra x c nhận ph i do c n bộ chu ện 

môn kiểm tra xem xét, vì vậ  đ i với  iấ  x c nhận độc thân của b  Mai thì c n bộ 

chuyên môn ph i chịu tr ch nhiệm. Phần ký  iấ  x c nhận cho b  Mai như vậ  ông 

x c nhận Ủ  ban nhân dân xã tron  việc n   l  khôn  đún , ông xin nhận sai tron  

việc n  .  rước đó do b  N u ễn  hị  hu  hủ  phó Chủ tịch U ND xã Phú  ữu đã 

ký x c nhận  iấ  độc thân cho b  Mai nên ông dựa v o đó chỉ đạo rồi ký tiếp theo 

khi đ m nhiệm chức vụ Chủ tịch.Còn việc tranh chấp  iữa ôn  L và Ngân hàng 

BIDV ông khôn  có ý kiến. 

Văn phòn  côn  chứn  Lâm N ọc  ên, hiện tại đã đổi tên th nh Văn phòn  

côn  chứn  Võ Du   hế xin khôn  tham  ia phiên tòa.  

Quan điểm của vị đại diện Viện Kiểm S t về việc tuân thủ ph p luật của 

 hẩm ph n,  ội đồn  xét xử, đươn  sự l  đún  thủ tục t  tụn . Cụ thể: Đ i với 

 hẩm ph n, x c định thẩm qu ền, quan hệ tranh chấp, tư c ch n ười tham  ia t  

tụn  l  đún  ph p luật, thủ tục xét xử vắn  mặt, cũn  như việc tham  ia xét hỏi tại 

phiên tòa của  ội đồn  xét xử, đ i với  ội đồn  xét xử khôn  có th nh viên nào 

thuộc đ i tượn  ph i tha  đổi, thủ tục xét xử vắn  mặt được đ m b o.  

Về nội dun  vụ  n:  sau khi n hiên cứu hồ sơ vụ  n v  thủ tục t  tụn  nhận 

thấ , n u ên đơn ôn  L khởi kiện  êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp s  

01/2016/7436746/ Đ Đ n    08/11/2016 l  vô hiệu, nhận thấ  06  iấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn  đất theo hợp đồn  thế chấp l  t i s n tron  thời kỳ hôn nhân 

 iữa ôn  L v  b  Mai (hôn nhân thực tế), căn cứ theo Điều 33 Luật hôn nhân v   ia 

đình thì t i s n chun  của vợ chồn  l  t i s n chun  hợp nhất, khôn  ph i t i s n 

chun  sở hữu theo phần, khi định đoạt t i s n của vợ chồn  thì ph i l  c  hai cùn  

định đoạt, do đó b  Mai ký thế chấp chỉ có b  m  khôn  có ôn  L nên hợp đồn  n   

l  vô hiệu.  

Về phía bị đơn, N ân h n    DV có  êu cầu khởi kiện b   ran  v  b   hú  

m  khôn  khởi kiện ôn  L thì đề n hị  òa  n xem xét chấp nhận một phần  êu cầu 

khởi kiện buộc  ran  v   hú  tr  nợ theo hợp đồn  tín dụn  tron  phạm vi di s n 

thừa kế của b  Mai để lại.  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên 

tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa  ội đồn  xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp:  

N u ên đơn ôn  L khởi kiện N ân h n   êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp 

01/2016/9298566/ Đ Đ n    29/12/2016   iữa N ân h n    DV v  b  Võ  hị 

 u ết Mai l  vô hiệu theo qu  định tại kho n 3 Điều 26  ộ luật t  tụn  dân sự. 

Điều 122, Điều 407  ộ luật dân sự 2015.  

 ị đơn N ân h n    DV có đơn khởi kiện  êu cầu buộc thừa kế của b  Võ 

 hị  u ết Mai l  N u ễn  hị Diễm  ran  v  N u ễn  hị Diễm  hú  liên đới thực 

hiện n hĩa vụ tr  nợ cho N ân h n  đ i với kho n va  theo hợp đồn  tín dụn  hạn 
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mức s  01/2017/7436746/ Đ D n    23/11/2017 với s  tiền va  l  2.050.000.000 

đồn  mục đích bổ sun  mua b n lúa  ạo, nên x c định l  hợp đồn  vay trong giao 

dịch dân sự, theo qu  định tại kho n 3 Điều 26  ộ luật t  tụn  dân sự 2015. 

[2] Về tư c ch tham  ia t  tụn :  

N    15/8/2018  òa  n nhân dân hu ện  n Phú thụ lý vụ  n dân sự s  

153/2018/TLST-DS   êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp qu ền sử dụn  đất vô 

hiệu,  iữa n u ên đơn N u ễn Văn L, bị đơn N ân h n    DV.  

N    04/11/2019  òa  n nhân dân hu ện  n Phú thụ lý vụ  n dân sự s  

406/2019/TLST-DS tranh chấp hợp đồn  va  t i s n,  iữa n u ên đơn N ân h n  

Ngân h n    DV bị đơn l  N u ễn  hị Diễm  ran , N u ễn  hị Diễm  hú .  

Về nhập vụ  n:  N    29/11/2019  òa  n nhân dân hu ện  n Phú ban h nh 

Qu ết định s  460/2019/QĐ-NV  về việc nhập vụ  n  thụ lý s  153/2018/ LS -

DS về   êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp qu ền sử dụn  đất vô hiệu, v o vụ  n 

thụ lý vụ  n dân sự s  406/2019/ LS -DS về tranh chấp hợp đồn  va  t i s n. 

Nhận thấ  việc nhập vụ  n đ m b o cho việc  i i qu ết vụ  n được triệt để vì hợp 

đồn  va  t i s n v  hợp đồn  thế chấp t i s n có m i quan hệ nhau và có cùng 

đươn  sự.  

Về tư c ch đươn  sự sau khi nhập vụ  n: Ngày 29/11/2019 Tòa án nhân dân 

hu ện  n Phú ban h nh thôn  b o 1190/  -   về việc x c định lại tư c ch t  tụn  

của đươn  sự do nhập vụ  n. Căn cứ điểm b, kho n 2, Điều 203  ộ luật t  tụn  dân 

sự  òa  n x c định:  

N u ên đơn: Ông N u ễn Văn L,  

 ị đơn có  êu cầu độc lập với n ười liện quan: N ân h n   MCP Đầu tư v  

ph t triển Việt Nam (  DV), ( ọi tắt l  N ân h n    DV) 

N ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan: N u ễn  hị Diễm  ran , N u ễn 

 hị Diễm  hú , Võ Chí  ùn ; U ND nhân dân xã Phú  ữu, Ôn  Phạm  rần Qu c 

Đạt, sinh năm 1985;     N u ễn  hị Diễm  hu,    Phạm  hị Kiều, Ông Cao Xuân 

Điệu,  

Văn Phòn  đăn  ký đất đai Chi nh nh  n Phú; Văn Phòn  Côn  chứn  Lâm 

N ọc  ên nay là (Văn phòn  côn  chứn  Võ Du   hế);   

[3] Xét  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn:  

N u ên đơn ôn  N u ễn Văn L  êu cầu tu ên b  hợp đồn  thế chấp s  

01/2016/9298566/ Đ Đ n    29/12/2016 l  vô hiệu.  

Căn cứ khởi kiện,  

- Ông L cho rằn  t i s n thế chấp l  06 qu ền sử dụn  đất l  t i s n chun  

của vợ chồn  ôn  L v  b  Mai, ôn  v  b  Mai l  vợ chồn  s n  chun   từ năm 

1986 (hôn nhân thực tế trước n    01/01/1987) v  qu  trình chun  s n  có con 

chun  N u ễn  hị Diễm  ran  sinh n    25/3/1987 (chứn  minh thời điểm s n  

chung v  thụ thai đến n    sinh N u ễn  hị Diễm  ran  l  trước n    
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01/01/1987).  ừ đó đến na  b  Mai và ông L chưa ra  òa  n để l  hôn, chấm dứt 

quan hệ vợ chồn , t i s n.  

- 06  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất  ồm:  

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i s n kh c 

liên kết với đất s  C 02400PL, s  ph t h nh    746606 do U ND hu ện  n Phú 

cấp n    10/11/2011.     Võ  hị  u ết Mai có đính chính lại s  CMND được văn 

phòn  đăn  ký đất đai  n Phú x c nhận n    18/05/2016, diện tích 7.019 m
2 
;   

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất s  00693 QSDĐ/bL, s  ph t h nh 

U237730 do U ND hu ện  n Phủ cấp n    24/05/2002, diện tích 16.657 m
2
 

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất s  02468 QSDĐ/pL, s  ph t h nh 

O918877, do U ND hu ện  n Phú cấp n    01/11/1999, diện tích đất 11.479 m
2
;   

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  v  t i s n kh c liên 

kết với s  đất CS06716, s  ph t h nh CE160341 do Sở   i n u ên v  Môi trườn  

tỉnh  n  ian  cấp n    29/08/2016, tích diện  đất 5.493 m
2
;   

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  v  t i s n kh c liên 

kết với s  đất CS06717, s  ph t h nh CE 160314 do Sở   i n u ên v  Môi trườn  

tỉnh  n  ian  cấp n    29/08/2016, tích diện  đất 5,821 m
2
;   

+  iấ  chứn  nhận Qu ền sử dụn  đất s   00673 dL, s  ph t h nh 

 N034024, do U ND hu ện  n Phú cấp n    16/10/2008, diện tích đất 458,1 m
2
; 

 ất c  c c  iấ  chứn  nhận n  , l  t i s n tron  thời kỳ hôn nhân  iữa ôn  L 

và bà Mai, các bên khôn  có văn b n n o chứn  minh ha  x c nhận l  t i s n riên  

của b  Võ  hị  u ết Mai, theo qu  định tại Điều 33 Luật hôn nhân v   ia đình: 

“Qu ền sử dụn  đất m  vợ, chồn  có được sau khi kết hôn l  t i s n chun  của vợ 

chồn , trừ trườn  hợp vợ hoặc chồn  được thừa kế riên , được tặn  cho riên  hoặc 

có được thôn  qua  iao dịch bằn  t i s n riên ”. “  i s n chun  của vợ chồn  

thuộc sở hữu chun  hợp nhất, được dùn  để b o đ m nhu cầu của  ia đình, thực 

hiện n hĩa vụ chun  của vợ chồn ”.  

Điều 213  ộ luật dân sự 2015 qu  định: “Sở hữu chun  của vợ chồn  l  sở 

hữu chun  hợp nhất có thể phân chia”. “Vợ chồn  cùn  nhau tạo lập, ph t triển 

kh i t i s n chun ; có qu ền n an  nhau tron  việc chiếm hữu, sử dụn , định đoạt 

t i s n chun ”. “Vợ chồn  tho  thuận hoặc uỷ qu ền cho nhau chiếm hữu, sử dụn , 

định đoạt t i s n chun ”. “  i s n chun  của vợ chồn  có thể phân chia theo tho  

thuận hoặc theo qu ết định của  òa  n”.  

Do đó c c qu ền sử dụn  đất có tron  thời kỳ hôn nhân đâ  l  t i s n chun  

hợp nhất của vợ chồn , khôn  ph i l  t i s n chun  theo phần, qu ền định đoạt (thế 

chấp) l  của c  hai vợ v  chồn ,  Tòa án khôn  thể tu ên b  hợp đồn  thế chấp vô 

hiệu một phần (vì chưa thể x c định được phần n o của ôn  L phần n o của b  Mai, 

do c c bên chưa có thỏa thuận phân chia hoặc Qu ết định của  òa  n phân chia t i 

s n chun  tron  thời kỳ hôn nhân).  

 [4] Xét  êu cầu độc lập của bị đơn Ngân hàng BIDV:  
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 uộc  hừa kế của b  Võ  hị  u ết Mai là b  N u ễn  hị Diễm Trang, 

N u ễn  hị Diễm  hú   ph i thực hiện n hĩa vụ tr  nợ theo hợp đồn  tín dụn  

01/2017/7436746/ Đ D n    23/11/2017.  

 ại thời điểm N ân h n  khởi kiện n    04/11/2019, N ân h n    DV đã 

biết được ôn  L đan  kiện N ân h n  về tu ên b  hợp đồn  thế chấp vô hiệu, tu  

nhiên, Ngân hàng BIDV khôn  có  êu cầu ôn  N u ễn Văn L cùn  thực hiện n hĩa 

vụ t i s n do n ười chết để lại, qu  trình l m việc  òa  n cũn  đã  i i thích về việc 

kiện c c h n  thừa kế của b  Mai  ồm (ôn  L, bà Trang, bà Thúy).  ại phiên tòa 

hôm na  đại diện N ân h n  cũn  x c định khôn  có  êu cầu ôn  L cùn  liên đới 

thực hiện n hĩa vụ của n ười chết để lại. Do đó, chỉ buộc thừa   bà N u ễn  hị 

Diễm  ran , N u ễn  hị Diễm  hú   cùn  liên đới thực hiện n hĩa vụ tron  phạm 

di di s n của b  Võ  hị  u ết Mai để lại.  

 uộc ôn  Võ Chí  ùn  thực hiện n hĩa vụ b o đ m   i s n thế chấp theo 

hợp đồn  thế chấp bằn  bất độn  s n bên thứ ba s  01/2016/9298566/ Đ Đ n    

29/12/2016 được ký kết  iữa N ân h n   MCP đầu tư v  Ph t triển Việt Nam - Chi 

nh nh  ắc  n  ian   với Ôn  Võ Chí  ùn , bên được b o đ m l     Võ  hị  u ết 

Mai, được côn  t  chứn  nhận Phòn  Côn  chứn  Lâm N ọc  ên n    09/01/2017 

v  thanh lý  iao dịch b o đ m tại văn phòn  đăn  ký đất đai chỉ  n  Phú ngày 

09/01/2017.  Tài s n l   iấ  chứn  nhận QSDĐ, QS  nh  ở v  t i s n kh c liên kết 

với đất s  CS06715, s  ph t h nh CE 160313 do Sở   i n u ên v  Môi trườn  tỉnh 

 n  ian  cấp n    29/08/2016,  iao diện  tích đất 11.332 m
2
 mang tên Võ Chí 

Hùng.  

Đ i với  êu cầu của N ân h n , buộc c  nhân tổ chức có liên quan có n hĩa 

vụ bồi thườn  thiệt hại cho N ân h n ,  òa  n nhận định, theo qu  định ph p luật 

khi khởi kiện bồi thườn  thiệt hại thì ph i có thiệt hại x   ra, hiện tại thì N ân h n  

chưa x c định được thiệt hại của mình l  bao nhiêu (đơn khởi kiện  êu cầu l m rõ 

tr ch nhiệm c  nhân), do đó khôn  có căn cứ xem xét  êu cầu n  , nếu sau khi   n 

 n có hiệu lực ph p luật v  N ân h n  x c định được thiệt hại thì có qu ền l m đơn 

khởi kiện để  êu cầu c c c  nhân, tổ chức có liên quan đến thiệt hại để bồi thườn  

theo qu  định.  

[5] Về lỗi dẫn đến hợp đồn  vô hiệu,  i i qu ết hậu qu  hợp đồn  vô hiệu: 

- Ngân hàng (c n bộ tín dụn ), đã khôn  x c minh t i s n thế chấp có n uồn 

  c thế n o, có hộ khẩu (có tên ôn  N u ễn Văn L),  iấ  chứn  nhận qu ền sử 

dụn  đất cấp cho Võ  hị  u ết Mai (khôn  ph i b  Võ  hị  u ết Mai, hay hộ b  

Võ  hị  u ết Mai), sau khi trích lục hồ sơ cấp  iấ  thì cấp cho vợ chồn  v  các 

thành viên hộ khẩu, nhân viên tín dụn  ngân hàng, thiếu tr ch nhiệm khi kiểm tra 

hộ khẩu cũn  có ôn   ùn , khi kiểm tra  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất cũn  

cần ph i l m rõ chủ sử dụn , nhưn  do khôn  x c minh l m rõ trước khi ký kết hợp 

đồn , dẫn đến hợp đồn  vô hiệu.   

U ND xã Phú  ữu x c nhận tình trạn  hôn nhân của b  Võ  hị  u ết Mai 

khôn  đún  theo qu  định, khôn  kiểm tra thôn  tin về tình trạn  hôn nhân của b  

Mai v  ôn   ùn  (khôn  xem có b n  n ha  qu ết định l  hôn của  òa  n có thẩm 
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qu ền) m  cấp  iấ  x c nhận độc thân cho b  Võ  hị  u ết Mai, dẫn đến thủ tục 

cho va  v  thế chấp khôn  đún  qu  định. 

-    Võ  hị  u ết Mai đã khai b o khôn  đún  khi l m thủ tục x c nhận tình 

trạn  hôn nhân v  khai b o với N ân h n  khôn  đún  tình trạn  qu ền sử dụn  đất 

là t i s n thế chấp. 

- Văn Phòn  Côn  chứn  Lâm N ọc  ên na  l  (Văn phòn  côn  chứn  Võ 

Du   hế cũn  có n hĩa vụ về việc cun  cấp dịch vụ côn  chứn  chứn  thực nhưn  

khôn  kiểm tra hồ sơ về qu ền sử dụn  đất của c  nhân ha  của hộ  ia đình, ký ký 

chứn  thực hợp đồn  thế chấp.  

- Văn phòn  đăn  ký đất đai chi nh nh  n Phú khôn  kiểm tra thôn  tin t i 

s n thế chấp l  của c  nhân ha  của vợ chồn , ha  của hộ  ia đình để khi x c nhận 

l m sai qu  định.  

 ừ nhữn  phân tích trên cho thấ  lỗi dẫn đến hợp đồn  thế chấp vô hiệu l  

lỗi hỗn hợp của nhiều c  nhân v  tổ chức có liên quan.  

Mặc dù hợp đồn  thế chấp vô hiệu, t i s n của b  Mai vẫn còn tron  kh i t i 

s n chun  chưa phân chia, do đó N ân h n  vẫn có qu ền  êu cầu kê biên, xử lý 

kh i t i s n thuộc sở hữu chun ,  x c định phần của b  Mai để đ m b o thi h nh  n.  

N u ên đơn chỉ  êu cầu  i i qu ết hợp đồn  vô hiệu, hợp đồn  va  có hiệu 

lực nên buộc thừa kế của n u ên đơn cùn  liên đới thực hiện n hĩa vụ tron  phạm 

vi di s n của Võ  hị  u ết Mai để lại.  

Đ i với ôn  L l  h n  thừa kế thứ nhất của b  Võ  hị  u ết Mai nhưn  qua 

 i i thích phía n ân h n  vẫn khôn  có  êu cầu ôn  L cùn  liên đới thực hiện n hĩa 

vụ của n ười chết để lại được qu  định tại Điều 615  ộ luật dân sự 2015, chỉ chấp 

nhận  êu cầu khởi kiện của N ân h n  đ i với b   ran  v  b   hú .  

[6]  ỏi v  tranh luận tại phiên tòa: 

 ại phiên tòa, đại diện N ân h n  tiếp tục x c định chỉ khởi kiện b   ran  và 

b   hú  l  con   i của b  Mai khôn  khởi kiện ôn  L để  êu cầu thanh to n nợ va  

theo hợp đồn ,  òa  n cũn  đã  i i thích về thực hiện n hĩa vụ của n ười chết để 

lại thì ph i  êu cầu luôn ôn  L v  c c con của b  Mai (cha mẹ b  mai đã mất) 

nhưn  N ân h n  khôn  đồn  ý, do đó  òa  n chỉ buộc c c con của b  Mai l  

 ran  v   hú  có n hĩa vụ thanh to n nợ tron  phạm vi di s n của b  mai để lại.  

Về phía đại diện ủ  qu ền của n u ên đơn cho rằn , c c con của b  Mai 

khôn  có n hĩa vụ tr  nợ, do họ chưa nhận được di s n của b  Mai hoặc họ có 

qu ền từ ch i nhận di s n,  òa  n chỉ  i i qu ết vụ  n trên cơ sở  êu cầu khởi kiện, 

 êu cầu độc lập của c c đươn  sự, khôn   i i qu ết chia thừa kế, do đó việc từ ch i 

nhận di s n thì ph i có văn b n từ ch i nhận trước khi mở phiên tòa, tại phiên tòa 

N ân h n  có  êu cầu thì n ười thừa kế ph i có n hĩa vụ tr  nợ tron  phạm vi di 

s n của n ười chết để lại, chứ khôn  ph i buộc n ười thừa kế lấ  t i s n c  nhân tr  

nợ tha  cho n ười chết.  

 [7] Về  n phí:  
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Do  êu cầu của ông L được chấp nhận nên khôn  ph i chịu  n phí dân sự  sơ 

thẩm. 

Do  êu cầu của N ân h n  được chấp nhận một phần nên phần được chấp 

nhận khôn  ph i chịu  n phí, phần chấp nhận  êu cầu của n u ên đơn N ân h n   

ph i chịu  n phí.  

Vì c c lẽ trên, 

                                                        Q  Ế   Ị  :  

- Căn cứ c c Điều 122, Điều 213, Điều 288, Điều 407, Điều 463, Điều 466, 

Điều 468, Điều 615 của  ộ luật dân sự 2015; 

- Căn cứ kho n 3, Điều 26; Điều 35; Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều của 

 ộ luật t  tụn  dân sự 2015;  

- Căn cứ c c Điều 90; Điều 91; Điều 95; Điều 98 Luật c c tổ chức tín dụn  

2010; sửa đổi bổ sun  2017;  

- Căn cứ Án lệ  s  08/2016/ L được  ội đồn   hẩm ph n  òa  n nhân dân 

  i cao thôn  qua n    17/10/2016; 

- Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân v   ia đình.  

- Căn cứ  hôn  tư s  12/2010/  -N NN n    14-4-2010 của N ân h n  

Nh  nước hướn  dẫn tổ chức  ín dụn  cho va  bằn  đồn  Việt Nam đ i với kh ch 

h n  theo lãi suất thỏa thuận; 

- Căn cứ N hị định s  163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về  iao dịch b o 

đ m; Căn cứ N hị định s  11/2012/NĐ-CP n    22/02/2012 của Chính phủ về việc 

sửa đổi một s  điều của N hị định s  163/2006/NĐ-CP n    29/12/2006 về  iao 

dịch b o đ m; 

- Căn cứ N hị qu ết 326/U  VQ  về  n phí, lệ phí  

Xử:  

Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ôn  N u ễn Văn L 

 u ên b  hợp đồn  thế chấp 01/2016/7436746/ Đ Đ n    08/11/2016  iữa 

N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) v  b  Võ  hị  u ết Mai 

l  vô hiệu, (do hợp đồn  chính vô hiệu, nên văn b n sửa đổi, bổ sun  hợp đồn  thế 

chấp bất độn  s n s : 01/2017/7436746/SĐ S cũn  vô hiệu theo). 

 ợp đồn  vô hiệu, c c bên ho n tr  cho nhau nhữn   ì đã nhận, N ân h n  

tr  lại cho c c đồn  thừa kế của b  Võ  hị  u ết Mai  ồm ôn  N u ễn Văn L bà 

N u ễn  hị Diễm  ran  v  b  N u ễn  hị Diễm  hú , 6  iấ  chứn  nhận qu ền 

sử dụn   đất theo đồn  thế chấp 01/2016/7436746/ Đ Đ n    08/11/2016  iữa 

N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) v  b  Võ  hị  u ết Mai.  

Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t 

triển Việt Nam (  DV). 
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  uộc  thừa kế  của b  Võ  hị  u ết Mai là b  N u ễn  hị Diễm  ran  v  b  

N u ễn  hị Diễm  hú  liên đới tr  s  tiền v n l  2.050.000.000 đồn , lãi suất 

tron  hạn 628.638.699  đồn  v  tiền lãi qu  hạn 231.493.870  đồn  tổn  cộn  l  

2.910.132.569 đồn . ( ai tỷ, chín trăm mười triệu, một trăm ba mươi hai n hìn, 

năm trăm s u mươi chín đồn ).    

Ngoài ra, bà Trang và bà Thúy còn ph i tiếp tục tr  lãi kể từ n    tiếp theo 

của n    xét xử sơ thẩm 09/11/2021, bà Trang và bà Thúy còn ph i tiếp tục chịu 

kho n tiền lãi qu  hạn của s  tiền nợ   c chưa thanh to n, theo mức lãi suất m  c c 

bên thỏa thuận tron  hợp đồn  tín dụn  s  01/2017/7436746/ Đ D n    

23/11/2017 cho đến khi thanh to n xon  kho n nợ   c.  rườn  hợp tron  hợp đồn  

tín dụn , c c bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho va  theo từn  thời kỳ 

của N ân h n  cho va  thì lãi suất m  kh ch h n  va  ph i tiếp tục thanh to n cho 

N ân h n  cho va  theo qu ết định của  òa  n cũn  sẽ được điều chỉnh cho phù 

hợp với sự điều chỉnh lãi suất của N ân h n  cho va . 

   N u ễn  hị Diễm  ran  v  b  N u ễn  hị Diễm  hú  chỉ thực hiện 

n hĩa vụ tr  nợ, tr  lãi theo hợp đồn  s  01/2017/7436746/ Đ D n    23/11/2017  

của b  Võ  hị  u ết Mai, tron  phạm vi di s n của b  Mai để lại được x c định 

trong  iai đoạn thi h nh  n.  

Du  trì hợp đồn  thế chấp qu ền sử dụn  đất bằn  bất độn  s n bên thứ ba 

s  01/2016/9298566 / Đ Đ n    29/12/2016 được ký kết  iữa N ân h n   MCP 

đầu tư v  Ph t triển Việt Nam - Chi nh nh  ắc  n  ian  với ông Võ Chí Hùng, 

bên được b o đ m l     Võ  hị  u ết Mai,   i s n l   iấ  chứn  nhận qu ền sử 

dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i s n kh c  ắn liền với đất s  CS06715, s  ph t 

h nh CE 160313 do Sở   i n u ên v  Môi trườn  tỉnh  n  ian  cấp n    

29/08/2016, diện  tích đất 11.332 m
2
 mang tên Võ Chí Hùng để đ m b o thi h nh 

án.  

Về  n phí:  

Ông N u ễn Văn L khôn  ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm, ho n tr  s  tiền 

tạm ứn   n phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai tạm ứn   n phí s  

TU/2016/0009217 ngày 15/8/2018 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện  n Phú.  

   N u ễn  hị Diễm  ran  v  b  N u ễn  hị Diễm  hú  ph i chịu 

90.202.651 đồn  tiền  n phí dân sự sơ thẩm, s  tiền  n phí cũn  thực hiện tron  

phạm vi t i s n của b  Mai để lại.  

N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) ph i chịu 300.000 

đồn   n phí dân sự sơ thẩm. Khấu trừ theo biên lai tạm ứn   n phí đã nộp, ho n lại 

tiền tạm ứn   n phí m  N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) 

đã nộp theo biên lai tạm ứn   n phí s  0011621 n    04/11/2019, N ân h n  được 

nhân lại 39.470.000 đồn .  

Về chi phí t  tụn :    N u ễn  hị Diễm  ran  v  b  N u ễn  hị Diễm 

Thúy tr  lại cho N ân h n   MCP Đầu tư v  ph t triển Việt Nam (  DV) s  tiền 

chi phí xem xét thẩm định tại chỗ l  800.000 đồn   theo biên b n  iao nhận, qu ết 
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toán ngày 09/4/2021 của  òa  n nhân dân hu ện An Phú, s  tiền chi phí t  tụn  

cũn  thực hiện tron  phạm vi t i s n của b  Mai để lại.   

  hời hạn kh n  c o của đươn  sự có mặt hoặc đã tham  ia phiên tòa nhưn  

vắn  mặt khi tu ên  n l  15 n    kể từ n    tu ên  n (12/11/2021). Đ i với đươn  

sự vắn  mặt l  15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết tại 

nơi cư trú, để  êu cầu  òa  n nhân dân tỉnh  n  ian  xét xử phúc thẩm.         

 ron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật  hi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n 

dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi 

h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7 v  9 Luật  hi 

hành  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật 

 hi h nh  n dân sự./.   

       .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                                                            Ẩ       –      Ọ     Ê      

                                            

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                guyễ      g   i  
 

             

            

Nơi nhận: 
-     ỉnh; 

- VKS hu ện; 

- CC THADS; 

- C c đươn  sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP.                          

 


